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NĂM HỌC 2017-2018
	                   Cấp độ

Tên CĐ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Bài 1

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1945-1949
	- Biết được hoàn cảnh, nội dung cơ bản của Hội nghị Ianta

-Biết được sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức  Liên hợp quốc
	
	
	- Liên hệ với nươc ta trong việc vận dụng nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức này vào công cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình và chủ quyền dân tộc 
- Nhận xét về vai trò,vị trí của Liên Hợp Quốc trên thế giới.
	

	
	Số cầu: 1
	
	
	Số cầu: 1
	Số câu: 2x3

	Bài 2

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991)  LIÊN BANG NGA  (1991-2000)


	- Biết được tình hình Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70: những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

- Biết được Liên bang Nga 
	-Lí giải được ý nghĩa của những thành tựu đó

- Tóm tắc được tình hình Liên bang Nga từ năm 1991-2000

- Hiểu được vai trò, chiến lược của Liên Bang Nga trong quan hệ quốc tế
	
	
	

	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1
	
	
	Số câu: 2x3

	Bài 3

CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á


	- Biết được những nét chung về các nước trong khu vực Đông Bắc Á.

- Biết được tình hình Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	
	
	
	

	
	Số cầu: 1

	
	
	
	Số câu: 1x3


	Bài 4

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ


	
	-Hiểu được chiến lược phát triển của ASEAN.

Giải thích hoàn cảnh, nội dung, thành tựu và hạn chế của chiến lược phát triển kinh hướng nội, hướng ngoại
	- Liên hệ với chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay 

- Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN

-Sự thay đổi của Đông Nam Á từ sau Chiến thanh thế giới thứ 2.
	
	

	
	
	Số câu 1
	Số cầu: 1
	
	Số câu: 2x3


	Bài 6

NƯỚC MĨ


	- Biết được tình hình nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Biết được những thành tựu kinh tế-khoa học kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	.
	- Tác động của kinh tế - khoa học - kĩ thuật Mĩ trong những năm 1945-1973.
Tác động của chính sach đối ngoại của Mỹ.
- Xác định mối quan hệ trong nguyên nhân phát triển kinh tế của  các nước.

- So sánh nguyên nhân phát triển kinh tế của Nhật  với    Mỹ


	
	

	
	Số cầu: 1


	
	Số cầu: 1
	
	Số câu: 2x3

	Bài 8

NHẬT BẢN
	
	-Hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật sau CTTG.

- Hiểu được chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh.

- Giải thích lí do kinh tế Nhật phát triển thần kì.
	
	
	

	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1


	Số cầu: 1
	
	Số câu: 3x3

	Bài 9

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH
	
	- Hiểu được những sự  kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe- tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
- Hiểu được mục đích của Mĩ khi tiến hành CTL

- Giải thích được lí do của xu thế đối thoại, hợp tác trong quan hệ quốc tế.
	
	
	

	
	
	Số cầu: 1
	
	
	Số câu:1x3

	Bài 10

CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

           NỬA SAU THẾ KỶ XX
	Biết được nguồn gốc của cách mạng khoa học - công nghệ

-  đặc điểm của cách mạng khoa học - công nghệ.
	
	
	- 
	

	
	Số cầu: 1


	
	
	
	Số câu:1

	Bài 12

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

1919 - 1925
	.  Biết chính sách khai thác TĐ lần 2 của Pháp ở ĐDương.
- Biết được sự phân hóa xã hội Việt Nam sau chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp.

Biết được hoạt động của tư sản,  tiểu tư sản và phong trào công nhân 1919-1925


	- Hiểu được thái độ chính trị,  khả năng cách mạng của từng giai cấp.
- Tóm tắt được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919-1925.
	- Phân tích tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đối với kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Phân tích những mâu thuẫn cơ bản, nhiệm vụ cách mạng, lực lượng cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Khái quát được mâu thuẫn bao trùm trong thời kì này.
	
	

	
	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1


	
	Số câu 2x3

	Bài 13

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ

1925 - 1930
	-Biết được sự ra đời, hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Trình bày quá trình thành lập, hoạt động của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929


	- Giải thích được vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 
- Giải thích được hoàn cảnh dẫn đến hội nghị và  nội dung của Hội nghị .thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 - Hiểu được các nội dung trong Cương lĩnh chính trị..
	.


	Đánh giá về vị trí của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

-Ý nghĩa sự ra đời  Đảng cộng sản Việt Nam đầu 1930 .

	

	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1
	
	Số cầu: 1
	Số câu:3x3

	Bài 14

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

1930-1935
	-Biết được tình hình Việt Nam trong những năm 1929-1933.
- Đỉnh cao của phong trào.

- Biết được những nét chính về Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	- Hiểu được ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với Việt Nam.
- Vì sao xã hội Việt Nam  lại chịu sự tác động cuả khủng hoảng kinh tế..

- Hiểu được những sự kiện quan trọng  của phong trào cách mạng 1930-1931.

- Hiểu được  được những hạn chế của Luận cương (10/ 1930).
- Hiểu  được ý nghĩa của phong trào 1930-1931.
	
	
	

	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1
	
	
	Số câu:2x3

	Bài 15

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 

1936-1939


	- Biết được tình hình thế giới và trong nước những năm 1936-1939. ( nội dung đại hội 7)

	- Hiểu được những điểm chính của nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (7/1936).
- Xác định được nhiệm vụ hàng đầu trong thời kỳ này.
- Những yếu tố tác động đến phong trào 1936 - 1939

	
	
	

	
	Số cầu: 1


	Số cầu: 1


	
	
	Số câu: 2x3

	Bài 16

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM(1939-1945).

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI


	- Biết được một số sự kiện nổi bật về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1939-1945.
- Biết được sự kiện Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945

- Biết được sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
	- Hiểu được nội dung chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939.

- Hiểu được nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) và ý nghĩa của hội nghị.

-Hiểu được công tác  chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
-Hiểu được nội dung chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; Những nét chính về diễn biến tổng khởi nghĩa. 
	-So sánh nội dung Hội nghị tháng 11/1939 với nội dung Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương tháng 5/1941.
- Phân tích được  nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám.


	- Tác động của Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương tháng 5/1941.
- Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám

	

	
	Số cầu: 1

	Số cầu: 1

	Số cầu: 1


	Số cầu: 1
	Số câu:4x3

	Bài 17

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945

ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946


	- Biết được tình hình nước ta trong những năm đầu sau cách mạng tháng Tám 

- Biết được diễn biến chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ.
	.


	- Phân tích được những chủ trương sách lược của Đảng và Chính phủ trong việc giải quyết khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng 8 .
-Phân tích Nội Dung cơ bản của  hiệp định sơ bộ
	
	

	
	Số cầu: 1


	
	Số cầu: 1


	
	Số câu: 2x3

	Bài 18

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

(1946-1950)


	-Biết  được nguyên nhân  cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

- Biết được hoàn cảnh lịch sử của  chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947. 

- Biết được hoàn cảnh lịch sử của CD Biên giới thu-đông 1950.

	
	- Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. .

-Phân tích ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
- Mĩ can thiệp vào chiến tranh ở Đông Dương
	
	

	
	Số cầu: 1

	
	Số cầu: 1
	
	Số câu: 2x3

	Tổng số câu


	Số câu:12
	Số câu:9
	Số câu: 6
	Số câu:3
	Số câu: 30x3

	Tổng số điểm
	Số điểm: 4
	Số điểm: 3
	Số điểm: 2
	Số điểm: 1
	Số điểm:10

	Tỷ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


PAGE  
1

